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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2022-2023 

STT Nội dung Đơn vị tính 
Học phí 

1SV/năm 

Dự kiến học phí/1SV của 

cả khóa học 

I 
Học phí hệ chính quy chương trình  

đại trà năm học 2022-2023 
      

1 Tiến sỹ (các khối ngành)  triệu đồng/năm  45 tr/năm 135 triệu/khóa 

2 Thạc sỹ ngành Ngôn ngữ Anh Khóa 2022 

Thạc sỹ các ngành khác Khóa 2022 
triệu đồng/khóa  

69 tr/khóa 

65tr/khóa 

69 tr/khóa 

65tr/khóa 

3 Đại học các khối ngành 

Đại học Khóa 2018; Khóa 2018 ngành  Dược  

Đại học Khóa 2019; Khóa 2019 ngành  Dược  

Đại học Khóa 2020; Khóa 2020 ngành  Dược  

Đại học Khóa 2021 ngành KTCT, CNTP, TC 

Đại học Khóa 2021 ngành  Dược  

Đại học Khóa 2021 các ngành còn lại 

Đại học Khóa 2022 ngành TC, KT ngoại 

thương; Luật KT; Quản trị DVDL&lữ hành: 

Đại học Khóa 2022 ngành  Dược: 

Đại học khóa 2022 ngành KTCT; ngành 

CNTP: 

Đại học Khóa 2022 các ngành còn lại: 

triệu đồng/năm  

 

22; 32 tr/năm 

24; 34 tr/năm 

26; 36 tr/năm 

27 triệu/năm 

39 triệu/năm 

28 triệu/năm 

29 triệu/năm 

 

41 triệu/năm 

27 triệu/năm 

30 triệu/năm 

- Không tăng học phí  

suốt khóa học  

'- Một khóa học đào tạo  từ 

3,5 đến 5 năm 

4 Cao đẳng sư phạm triệu đồng/năm      

5 Trung cấp sư phạm triệu đồng/năm      

II 
Học phí hệ chính quy chương trình  

khác năm học 2022-2023       

1 Tiến sỹ triệu đồng/năm      

2 Thạc sỹ triệu đồng/khóa  
  

3 Đại học các khối ngành 

 

Đại học Khóa 2019; Khóa 2019 ngành  Dược 

liên thông  

Đại học Khóa 2020; Khóa 2020 ngành  Dược 

liên thông  

Đại học Khóa 2021; Khóa 2021 ngành  Dược 

liên thông 

Đại học Khóa 2022 ngành KTCT; Khóa 2022 

ngành  Dược liên thông 

Đại học Khóa 2022 khác ngành KTCT: 

triệu đồng/năm  

 

 

 

24; 35 tr/năm 

 

26; 38 tr/năm 

 

28; 40 tr/năm 

 

28; 42 tr/năm 

30 tr/năm 

 

Biểu mẫu 21 
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